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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG NỮ SINH CÔNG NGHỆ 

NĂM HỌC 2022-2023 

(kèm theo Quyết định số:    925   /QĐ-ĐHCN ngày   14   tháng  9   năm 2023, của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ)  

TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Ngành học 
Điểm TBC 

học tập 

Xếp loại 

rèn luyện 
Số tiền (đ) 

1 19020223 Đặng Thị Bình 31/03/2001 Công nghệ thông tin 3,84 Xuất sắc 11.000.000 

2 19020348 Bùi Thị Út Loan 19/08/2001 Công nghệ thông tin 3,74 Xuất sắc 9.000.000 

3 20020117 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 15/06/2002 Công nghệ thông tin 3,64 Xuất sắc 9.000.000 

4 19020061 Dương Ngân Hà 07/08/2001 Khoa học máy tính 3,94 Xuất sắc 6.000.000 

5 19020451 Bùi Anh Thư 07/07/2001 Công nghệ thông tin 3,73 Xuất sắc 6.000.000 

6 19020047 Ngô Ngọc Huyền 31/08/2001 Công nghệ thông tin 3,66 Xuất sắc 3.000.000 

7 20020771 Nguyễn Thị Đào 13/11/2002 Vật lý kỹ thuật 3,38 Xuất sắc 3.000.000 

8 19020576 Nguyễn Thị Mai 03/02/2001 Kỹ thuật Robot 3,59 Xuất sắc 3.000.000 

Tổng:  50.000.000 

Số tiền bằng chữ theo quyết định: Năm mươi triệu đồng chẵn./. 

Danh sách gồm 08 sinh viên./. 


